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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 
(Kèm theo Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 

 

TT Tên văn bản 
Thời hạn thực hiện 

2023 - 2025 2026 - 2031 

 I CÁC LUẬT 

1.  Luật Điện lực   

2.  Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả    

3.  Luật Dự trữ quốc gia   

4.  Luật Đầu tư   

5.  Luật Đất đai   

6.  Luật Quy hoạch   

7.  Luật Các tổ chức tín dụng   

8.  Luật Lâm nghiệp   

9.  Luật Hóa chất   

10.  
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp 
  

11.  Luật Quản lý nợ công   

12.  Luật Khoáng sản   

13.  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo   

14.  Nghiên cứu, xem xét xây dựng mới Luật Năng lượng tái tạo, Luật Biến đổi khí hậu   

  II 
CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG 

CHÍNH PHỦ 
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TT Tên văn bản 
Thời hạn thực hiện 

2023 - 2025 2026 - 2031 

15.  
Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc Nghị định thay thế Nghị 

định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu 

  

16.  
Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát 

điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 
 

 

17.  
Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài  

 
 

18.  
Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP 

ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước 
  

19.  
Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao các công trình điện là tài sản công 

sang EVN (thay thế cho Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

  

20.  
Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Khoáng sản 
  

21.  

Các Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 

06/01/2022, số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 với Luật số 12/2017/QH14 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (tội vi phạm quy định về nghiên 

cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên) 

  

22.  

Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (theo hướng thực hiện 

nộp tiền cấp quyền khai thác tương ứng theo sản lượng khai thác thực tế và nộp hàng năm 

theo số năm được cấp phép) 

  

23.  
Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Lâm nghiệp  
  

24.  
Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 30/1/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách 

nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước 
  
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TT Tên văn bản 
Thời hạn thực hiện 

2023 - 2025 2026 - 2031 

25.  
Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ về quy chế quản lý tài chính 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
  

26.  
Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 
  

27.  
Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 
  

28.  
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 

khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam 
  

29.  
Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam 
  

30.  
Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ 

chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam 
  

31.  

- Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 

hỗ trợ phát triển các dự án sinh khối tại Việt Nam 

- Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án sinh khối tại Việt Nam 

  

32.  
Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế khai thác dầu khí 
  

33.  
Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ thu dọn 

các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí 
  

34.  
Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 

các lưu vực sông 
  

35.  
Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới theo thẩm quyền các văn bản quy 

phạm pháp luật khác có liên quan đến nội dung tại Mục I, Phụ lục 1 này để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn  

  
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TT Tên văn bản 
Thời hạn thực hiện 

2023 - 2025 2026 - 2031 

  III VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 

 BỘ CÔNG THƯƠNG 

36.  
Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định tình 

tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch 
  

37.  
Thông tư số 30/2015/TT-BCT ngày 16/9/2015 của Bộ Công Thương quy định phương 
pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch 

phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch thủy điện nhỏ 
  

38.  
Thông tư số 43/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công Thương quy định về 
cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng 

tiến độ cam kết 
  

39.  
Thông tư số 32/2015/TT-BCT ngày 08/10/2015 của Bộ Công Thương quy định về 

phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử 

dụng chất thải rắn 
  

40.  
Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định thực 

hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió 
  

41.  
Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về phát 

triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời 
  

42.  

Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương về bãi bỏ một 
số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương 

quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các 
dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương 

quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án 

điện mặt trời 

  

43.  
Thông tư số 23/2015/TT-BCT ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương quy định trình 

tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh 

doanh - Chuyển giao 

  
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TT Tên văn bản 
Thời hạn thực hiện 

2023 - 2025 2026 - 2031 

44.  
Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về 

phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng 

cho các dự án điện sinh khối 

  

45.  
Thông tư số 16/2020/TT-BCT ngày 07/7/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 
  

46.  
Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công Thương quy định về bảo 

quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí 
  

47.  
Thông tư 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về phân 

cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí 
  

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

48.  
Quyết định số 65/QĐ-BKH ngày 17/01/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về định mức 

phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia 
  

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   

49.  
Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập 

dâng 

  

 

 


